Bài tập online tuần 23 (22/2- 27/2/2021)

Câu 1: Al2O3 phản ứng được với cả hai dung dịch: 

A. Na2SO4, KOH. 
B. NaOH, HCl. 
C. KCl, NaNO3. 
D. NaCl, H2SO4. 

Câu 2: Cho từ từ tới dư dung dịch chất X vào dung dịch AlCl3 thu được kết tủa trắng. Chất X là

A.NH3


B. NaOH

C. KOH

D. HCl

Câu 3: Chất phản ứng được với dung dịch NaOH là

A. Mg(OH)2. 

B. Ca(OH)2. 

C. KOH. 

D. Al(OH)3.

Câu 4: Nguyên liệu chính dùng để sản xuất nhôm là

A. quặng pirit. 
B. quặng boxit. 
C. quặng manhetit. 
D. quặng đôlômit.

Câu 5: Chỉ dùng dung dịch KOH để phân biệt được các chất riêng biệt trong nhóm nào sau đây? 


A. Zn, Al2O3, Al.
B. Mg, K, Na.

C. Mg, Al2O3, Al.
D. Fe, Al2O3, Mg.

Câu 6: Chất phản ứng được với dung dịch NaOH là

A. Al2O3. 

B. MgO. 

C. KOH. 

D. CuO.

Câu 7: Chất không có tính chất lưỡng tính là

A. NaHCO3. 

B. AlCl3. 

C. Al(OH)3. 

D. Al2O3.

Câu 8: Al2O3 phản ứng được với cả hai dung dịch:

A. KCl, NaNO3.
B. Na2SO4, KOH.
C. NaCl, H2SO4.
D. NaOH, HCl.

Câu 9: Nhỏ từ từ cho đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch AlCl3. Hiện tượng xảy ra là

A. có kết tủa keo trắng và có khí bay lên. 
B. có kết tủa keo trắng, sau đó kết tủa tan.

C. chỉ có kết tủa keo trắng. 


D. không có kết tủa, có khí bay lên.

Câu 10: Sục khí CO2 đến dư vào dung dịch NaAlO2. Hiện tượng xảy ra là

A. có kết tủa nâu đỏ.



B. có kết tủa keo trắng, sau đó kết tủa lại tan.


C. có kết tủa keo trắng.



D. dung dịch vẫn trong suốt.

Câu 11: Nhôm hidroxit thu được từ cách nào sau đây?
A. Cho dư dung dịch HCl vào dung dịch natri aluminat.
B.  Thổi khí CO2 vào dung dịch NaAlO2
C. Cho dư dung dịch NaOH vào dung dịch AlCl3.

D. Cho Al2O3 tác dụng với nước

Câu 12: Các dung dịch MgCl2 và AlCl3 đều không màu. Để phân biệt 2 dung dịch này có thể dùng dung dịch của chất nào sau đây?

A. NaOH.

 B.  HNO3. 

C. HCl.

 D. NaCl. 

Câu 13: X là kim loại nhẹ, màu trắng bạc, được ứng dụng rộng rãi trong đời sống. X là

A.Cu


B. Fe


C. Al


D. Ag

Câu 14: Chọn phát biểu đúng Al(OH)3 là


A. bazơ lưỡng tính
B. hợp chất lưỡng tính
C. hidroxit lưỡng tính
D. cả B và C.

Câu 15: Chất không có tính chất lưỡng tính là

A. Ca(HCO3)2. 

B. Al(NO3)3. 

C. Al(OH)3. 

D. Al2O3.

Câu 16: Để khử hoàn toàn m gam hỗn hợp CuO và PbO cần 8,1 gam kim loại nhôm, sau phản ứng thu được 50,2 gam hỗn hợp 2 kim loại. Giá trị của m là

  A. 54,4 gam. 

B. 53,4 gam. 

C. 56,4 gam. 

D. 57,4 gam.

Câu 17:  0,2 mol Al2O3 phản ứng vừa đủ với V lít dung dịch HCl 1M. Giá trị của V là

  A . 2,2.


B. 1,2.


C. 1,35.

D. 1,05.

Câu 18:  Để hòa tan hết 7,8 gam Al(OH)3 cần dung dịch chứa a gam NaOH. Giá trị của a là

  A . 2,70.


B. 4,00.

C. 1,35.

D. 4,05.

Câu 19: Cho m gam bột nhôm oxit tác dụng vừa đủ với 200 gam dung dịch NaOH 16%. Giá trị của m là

  A. 2,7 gam.

B. 16,2 gam. 

C. 40,8 gam. 

D. 81,6 gam.

Câu 20: Cho 46,8 gam hỗn hợp gồm bột Al và Al2O3 tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ thu được 20,16 lít khí H2 (ở đktc). Tính % theo khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp đầu lần lượt là:

A. 34,62%; 65,39%
B. 65,39%; 34,62%

C. 36,42% và 63,58%
        D. 63,58% và 36,42%

